
Gói thầu số 01: Thuốc Generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 223050000487
3.04

 Ibuprofen 100mg/5ml Pedibufen VD-30199-18 4 Chai 41,000 1,000 1,200 500 1,500 20,500,000 CÔNG TY TNHH
VIBAN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 223050000487
3.04

 Ibuprofen 100mg/5ml Pedibufen VD-30199-18 4 Chai 41,000 500 -500 -20,500,000 CÔNG TY TNHH
VIBAN
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Gói thầu số 01: Thuốc Generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 223074000158
8.04

Mỗi gói 1,5g thuốc cốm
chứa: Thiamin
hydroclorid 5 mg;
Riboflavin 2 mg;
Nicotinamid 20 mg;
Pyridoxin hydroclorid 2
mg; Dexpanthenol 3 mg

5 mg, 2 mg, 20
mg, 2 mg, 3 mg

Muldini VD-33647-19 4 Gói 13,800 5,000 5,000 69,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂY ÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 223074000158
8.04

Mỗi gói 1,5g thuốc cốm
chứa: Thiamin
hydroclorid 5 mg;
Riboflavin 2 mg;
Nicotinamid 20 mg;
Pyridoxin hydroclorid 2
mg; Dexpanthenol 3 mg

5 mg, 2 mg, 20
mg, 2 mg, 3 mg

Muldini VD-33647-19 4 Gói 13,800 20,000 -5,000 15,000 -69,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂY ÚC
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Gói thầu số 01: Thuốc Generic

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 223052000442
6.04

Diclofenac 100mg  Diclofenac VD-29382-18 4 Viên 11,900 500 600 500 1,000 5,950,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 223052000442
6.04

Diclofenac 100mg  Diclofenac VD-29382-18 4 Viên 11,900 1,000 -500 500 -5,950,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM
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